
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 27 tháng 10 năm 2023

Ký hiệu: 1C23TSX
Số: 1055

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH SIX

Mã số thuế: 0317952262

Địa chỉ: 12-14 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0868048309 Fax: Website:

Số tài khoản: 20230725 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản: Ngân hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Ghi chú:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn
vị tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền Thuế

suất Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 Trứng chiên cuộn xốt trứng cá tuyết Phần 1 78.000 78.000 8% 6.240 84.240

2 Cá trứng (3 con) Phần 1 98.000 98.000 8% 7.840 105.840

3 Cốc vừa Phần 4 45.000 180.000 10% 18.000 198.000

4 Trà xanh Phần 1 25.000 25.000 8% 2.000 27.000

5 Gỏi Sashimi bò trộn trứng sống xốt
yukke Phần 1 178.000 178.000 8% 14.240 192.240

6 Đậu nành Nhật - Edamame Phần 1 35.000 35.000 8% 2.800 37.800

7 Sụn gà chiên Phần 1 58.000 58.000 8% 4.640 62.640

8 Sashimi cá hồi Phần 1 118.000 118.000 8% 9.440 127.440

9 Highball Ebisu Phần 1 59.000 59.000 10% 5.900 64.900

10 Xiên que 15000 Phần 6 15.000 90.000 8% 7.200 97.200

11 Xiên que 20000 Phần 6 20.000 120.000 8% 9.600 129.600

12 Xiên que 25000 Phần 9 25.000 225.000 8% 18.000 243.000

13 Highball Dodeca Ebisu lớn Phần 2 98.000 196.000 10% 19.600 215.600

14 Sour chanh vàng (ly lớn) Phần 2 89.000 178.000 10% 17.800 195.800

15 Rau muống xào tỏi Phần 1 58.000 58.000 8% 4.640 62.640

16 Cuộn negitoro Phần 1 55.000 55.000 8% 4.400 59.400

17 Sushi cá hồi 3 vị Phần 1 90.000 90.000 8% 7.200 97.200

18 Khăn ướt Phần 3 2.000 6.000 8% 480 6.480

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: 1.847.000 160.020

Tổng cộng tiền thanh toán:
2.007.020

Mã của cơ quan thuế: 00E09626EDC2B744EF8F1A8AEB4D1A74EC
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
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Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu không trăm lẻ bảy nghìn không trăm hai mươi đồng

Tổng tiền không chịu thuế:

Tổng tiền chịu thuế 0%:

Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%:

Tổng tiền chịu thuế 8%: 1.234.000 Tổng tiền thuế GTGT 8%: 98.720

Tổng tiền chịu thuế 10%: 613.000 Tổng tiền thuế GTGT 10%: 61.300

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ký bởi CÔNG TY TNHH SIX
Ký ngày 27/10/2023
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